
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Làng Sen, Xã Đồng Thắng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

19/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SMART MARKETING TOCTOC.VN

4700290774

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ động vật pháp luật cấm kinh doanh)

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
( trừ Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế)

4649

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
( Điều 28 Luật Thương mại)

8299

10. Đào tạo sơ cấp 8531

11. Đào tạo trung cấp 8532

12. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
( trừ Dạy về tôn giáo; Các trường của các tổ chức Đảng, đoàn 
thể) (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 
doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật).

8559

13. Lập trình máy vi tính 6201

14. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SMART MARKETING 
TOCTOC.VN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SMART MARKETING TOCTOC.VN 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TocToc

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 097.3636.888
Email:

Fax:
Website:
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15. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

16. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

17. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

18. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
(loại trừ hoạt động báo chí)

6399

19. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo thuốc lá)

7310(Chính)

20. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm dịch vụ điều tra)

7320

21. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

22. Hoạt động nhiếp ảnh
(trừ hoạt động của phóng viên ảnh)

7420

23. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(loại trừ hoạt động thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ 
lượng, Tư vấn chứng khoán và hoạt động của các nhà báo độc 
lập)

7490

24. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4690

25. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

26. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

27. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

28. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

29. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

30. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

31. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

32. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

33. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

34. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

35. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

36. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

37. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

38. In ấn 1811

39. Dịch vụ liên quan đến in 1812

40. Sao chép bản ghi các loại
(trừ các loại Nhà nước cấm)

1820

41. Xuất bản phần mềm
(trừ hoạt động xuất bản phẩm)

5820
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1.000.000.000 VNĐ

42. Hoạt động viễn thông không dây
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật).

6120

43. Hoạt động viễn thông khác
(Trừ hoạt động Nhà nước cấm kinh doanh)

6190

44. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

45. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

46. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

47. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ bán lẻ vàng, súng, đạn, tem và tiền kim khí)

4773

48. Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 006089002792

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Làng Sen, Xã Đồng Thắng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Làng Sen, Xã Đồng Thắng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt 
Nam

NGUYỄN TIẾN QUỐC Nam
14/02/1989 Tày Việt Nam

09/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       006089002792
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Làng Sen, Xã Đồng Thắng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Làng Sen, Xã Đồng Thắng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TIẾN QUỐC Nam

14/02/1989 Tày Việt Nam

09/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Kạn

4/4Thời gian đăng từ ngày 20/06/2023 đến ngày 20/07/2023


